
UBND XÃ MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/TB-MGTT Mỹ Lộc, ngày 15 tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trẻ trúng tuyển vào lớp mẫu giáo năm học 2025-2026 

 

Kính gửi:  Phụ huynh Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

 

Căn cứ Công văn 658/PGDĐT ngày 08/4/2025 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 3/4/2025 của 

UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các 

trường Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn huyện năm học 2025-2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-MGTT ngày 19/6/2025 của Trường Mẫu 

giáo Thuận Thành về việc tuyển sinh Trường Mẫu giáo Thuận Thành năm học 

2025-2026. Nay Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Thành thông báo kết quả 

trẻ trúng tuyển vào lớp mẫu giáo năm học 2025-2026 như sau: 

1. Trẻ sinh năm 2020 trúng tuyển vào lớp 5-6 tuổi 

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

1  8000483836 Cam Trọng Phú 06/04/2020 Nam 079220008347 

2  8000564966 Đặng Thị Kim Ngọc 17/10/2020 Nữ 080320007665 

3  8000564967 Đặng Thị Kim Xuân 17/10/2020 Nữ 080320007666 

4   Đinh Bảo Thạch 26/03/2020 Nam 082220002519 

5  8000483834 Đoàn Hưng Thịnh 10/11/2020 Nam 080220008926 

6   Đoàn Ngọc Thanh  Trà 18/10/2020 Nữ 080320007798 

7  8000483813 Đoàn Thiên Bảo 10/01/2020 Nam 080220000188 

8   Dương Ngọc  Tuyết 09/06/2020 Nữ 079320041842 

9   Dương Nguyễn Trung Hiếu 20/11/2020 Nam 080220009268 

10  8000483806 Dương Tuệ Lâm 07/03/2020 Nữ 082320001410 

11   Hà Minh  Vương 13/05/2020 Nam 080220003701 

12   Hồ Đăng  Khôi 26/02/2020 Nam 091220016287 

13  8000483838 Hồ Ngọc Phương Anh 30/05/2020 Nữ 080320003610 

14   Hồ Thuỳ Anh 10/02/2020 Nữ 080320000878 

15   Hoàng Ngọc  Tường Vy 11/08/2020 Nữ 080320005642 

16   Huỳnh Lê Duy 19/08/2020 Nam 080220006222 
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STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

17  8000483842 Huỳnh Minh Trí 16/05/2020 Nam 080220003917 

18  8000483827 Huỳnh Minh Tú 20/08/2020 Nữ 080320006287 

19  8000483822 Huỳnh Ngọc Thúy Vy 02/08/2020 Nữ 080320005365 

20  8000483841 Lại Huỳnh Khánh Vy 07/12/2020 Nữ 080320009295 

21   Lâm Thành  Đạt 05/08/2020 Nam 080220006096 

22  8000483817 Lê Cát Gia An 20/12/2020 Nữ 079320040354 

23  8000483811 Lê Đình Phong 20/03/2020 Nam 080220002733 

24   Lê Hải Long 07/02/2020 Nam 080220001913 

25  8000483830 Lê Minh Đăng 12/02/2020 Nam 079220003689 

26  8000483804 Lê Ngọc Hoa Mai 02/03/2020 Nữ 080320001317 

27   Lê Ngọc Phương  Quyên 05/04/2020 Nữ 080322000248 

28   Lê Nguyễn Hoàng  Thư 21/11/2020 Nữ 080320009631 

29   Lê Nguyễn Kiều Vy 16/01/2020 Nữ 080320010388 

30   Lê Nguyễn Minh Tiến 06/05/2020 Nam 080220003390 

31   Lê Phạm Xuân  Phúc 15/03/2020 Nam 080220002674 

32   Lê Phan Ngọc Tiên 07/04/2020 Nữ 080320002135 

33  8000483812 Lương Bảo Ngọc 22/09/2020 Nữ 080320007077 

34  8000483814 Lương Hoàng Tường Vy 28/01/2020 Nữ 080320000881 

35  8000483837 Ngô Hoàng Bảo Khánh 26/01/2020 Nam 080220000569 

36  8000483833 Ngô Ngọc Tú Uyên 08/05/2020 Nữ 080320003565 

37   Ngô Nguyễn Phương  Thảo 23/06/2020 Nữ 080320004494 

38  8000483832 Ngô Thiện Nhân 10/04/2020 Nam 080220002892 

39   Nguyễn Chí  Khang 10/10/2020 Nam 080220009025 

40  8000483829 Nguyễn Đoàn Bảo Lam 18/02/2020 Nữ 080320000931 

41   Nguyễn Đông Nhật Quang 16/08/2020 Nam 080220006099 

42  8000483815 Nguyễn Gia Phú 16/10/2020 Nam 080220008066 

43  8000564969 Nguyễn Hiếu Vinh 24/11/2020 Nam 080220010792 

44   Nguyễn Hoàng Anh Khoa 10/01/2020 Nam 080220000173 

45  8000483835 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm 26/02/2020 Nam 080220001277 

46  8000483799 Nguyễn Hoàng Bảo Nhiên 15/09/2020 Nữ 080320007439 

47   Nguyễn Hoàng Gia Hưng 02/04/2020 Nam 080220002263 
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STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

48   Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh 16/11/2020 Nam 080220009130 

49  8000483820 Nguyễn Hoàng Thiên Long 27/01/2020 Nam 079220001280 

50   Nguyễn Hoàng Xuân Mai 11/01/2020 Nữ 080320000151 

51   Nguyễn Lê Đan Thư 08/05/2020 Nữ 080320002923 

52  8000484231 Nguyễn Mai Hồng Vy 26/07/2020 Nữ 079320022112 

53   Nguyễn Minh Thiện 05/06/2020 Nam 082220012492 

54  8000493444 Nguyễn Ngọc Thiện 07/07/2020 Nam 094220004101 

55   Nguyễn Ngọc Anh Thư 03/04/2020 Nữ 080320002267 

56  8000483846 Nguyễn Ngọc Khả Vy 05/11/2020 Nữ 080320008197 

57   Nguyễn Ngọc Quế Chi 12/02/2020 Nữ 080320000751 

58   Nguyễn Ngọc Thảo  Trân 08/11/2020 Nữ 080320008577 

59  8000483803 Nguyễn Phạm Bảo Thy 16/01/2020 Nữ 080320000236 

60   Nguyễn Phan Minh Lâm 05/03/2020 Nam 080220001639 

61  8000483847 Nguyễn Phú Trọng 01/04/2020 Nam 080220002181 

62   Nguyễn Thị Quỳnh  Như 09/08/2020 Nữ 094320011083 

63  8000483851 Nguyễn Thiên Ân 16/08/2020 Nữ 083320005067 

64  8000483828 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 13/03/2020 Nữ 080320001541 

65  8000483819 Nguyễn Trần Lan Phương 27/09/2020 Nữ 080320006973 

66  8000483809 Nguyễn Trần Trâm Anh 20/09/2020 Nữ 080320006871 

67  8000483826 Nguyễn Võ Linh Đan 17/06/2020 Nữ 086320002614 

68  8000483845 Nguyễn Võ Thiên Thư 26/01/2020 Nữ 080320000645 

69  8000483801 Nguyễn Vương Hiếu Nghĩa 21/06/2020 Nam 080220004517 

70   Nguyễn Xuân  Trường 19/07/2020 Nam 040220021662 

71   Phạm Huỳnh Khã Hân 05/09/2020 Nữ 080320007079 

72   Phạm Minh  Khang 18/07/2020 Nam 080220005498 

73  8000483843 Phạm Ngọc Tường Vân 05/03/2020 Nữ 084320000985 

74  8000483807 Phạm Thanh Sơn 01/09/2020 Nam 080220006579 

75  8000483840 Phạm Trần Khánh My 13/09/2020 Nữ 080320006554 

76  8000483808 Phan An Khang 20/02/2020 Nam 080220001462 

77  8000483816 Phan Ngọc Thiên Kim 15/12/2020 Nữ 080320009540 

78   Phan Thị Kim  Linh 27/03/2020 Nữ 080320001972 
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STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

79  8000483810 Phan Thiên Khôi 09/07/2020 Nam 080220005287 

80  8000483818 Phan trung Kiên 05/11/2020 Nam 080220008928 

81  8000483825 Tất Thiên Long 28/04/2020 Nam 080220003463 

82  8000484230 Thái Hoàng Anh 16/12/2020 Nam 080220010793 

83   Trần Anh Thư 15/11/2020 Nữ 080320010976 

84   Trần Ngọc Khả  Hân 24/10/2020 Nữ 080320007864 

85  8000483831 Trần Phúc Nam Kha 04/03/2020 Nam 080220001555 

86   Trần Tâm Huệ Hậu 27/07/2020 Nữ 080320005535 

87   Trần Tâm Huệ Hưng 16/01/2020 Nam 080220000462 

88  8000483821 Trần Thái Thịnh 07/04/2020 Nam 080220002277 

89  8000483839 Trương Phạm Hà Vy 29/05/2020 Nữ 080320003650 

90   Trương Phúc  Thịnh 01/07/2020 Nam 080220004883 

91   Trương Quỳnh  Như 07/04/2020 Nữ 080320001968 

92   Trương Tùng Lâm 26/09/2020 Nam 080220007391 

93  8000520038 Ung Minh Khôi 13/03/2020 Nam 080220001757 

94   Võ Hạo  Nhiên 14/08/2020 Nam 080220007295 

95   Võ Ngọc Trai 02/08/2020 Nam 080220005727 

96   Võ Thanh  Phong 27/08/2020 Nam 080220006719 

 2. Trẻ sinh năm 2021 trúng tuyển vào lớp 4-5 tuổi 

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

1   Bùi Trần Thiên Phúc 27/12/2021 Nam 079221037076 

2   Cam nguyễn như  Quỳnh  02/12/2021 Nữ 080321004661 

3   Cù Ngọc  Minh Khuê 14/03/2021 Nữ 086321001599 

4   Đặng Ngọc An Nhiên 24/12/2021 Nữ 080321009436 

5   Đỗ Anh  Tuấn 18/01/2021 Nam 075221000750 

6   Đoàn Nguyễn An  Nhiên 01/10/2021 Nữ 080321007643 

7   Dương Tuệ nhi 11/10/2021 Nữ 080321009451 

8   Dương Huỳnh Lam 08/02/2021 Nữ 080321000596 

9   Dương Minh  Khoa 03/01/2021 Nam 080221000473 

10   Dương Tường Lam 08/02/2021 Nữ 080321000593 



5 

 

  

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

11   Hồng Nhật  Quang 30/07/2021 Nam 080221006418 

12   Huỳnh Gia  Vỹ 01/09/2021 Nam 080221006396 

13   Huỳnh Hoàng Khang 26/11/2021 Nam 080221009209 

14   Huỳnh Ngọc Thảo Vy 04/11/2021 Nữ 080321003696 

15   Huỳnh Ngọc Nhã Uyên 05/07/2021 Nữ 080321006961 

16   Lê Hồng Hân  Hân  03/12/2021 Nữ 080321004740 

17   Lê Nguyễn Phương Chi 12/10/2021 Nữ 080321007486 

18   Lê Yến  Nhi 20/01/2021 Nữ 080321002941 

19   Ngô Nhựt  Huy 25/01/2021 Nam 080221000518 

20   Nguyễn  Minh Khang 07/02/2021 Nam 080221000581 

21   Nguyễn Đăng  Khoa  13/09/2021 Nam 080221006701 

22   Nguyễn Lê Bảo  Châu 26/09/2021 Nữ 080321008080 

23   Nguyễn Minh  Khang 07/03/2021 Nam 083221001048 

24   Nguyễn Minh Thiện 29/04/2021 Nam 080221002523 

25   Nguyễn Ngọc Phương Nghi 04/08/2021 Nữ 082321009228 

26   Nguyễn Nhật  Khôi  25/06/2021 Nữ 080221006538 

27   Nguyễn Thái Như  Ngọc  28/06/2021 Nữ 080321006446 

28   Nguyễn Thanh An 13/12/2021 Nam 080221009517 

29   Nguyễn Thanh  Tú  10/03/2021 Nam 080221001301 

30   Nguyễn Thế  Anh 06/08/2021 Nam 080221011376 

31   Nguyễn Thị Bảo  Anh 16/05/2021 Nữ 080321010199 

32   Nguyễn Trần Nhật  Lam 08/05/2021 Nữ 080321002944 

33   Nguyễn Trần Nhật Linh 08/05/2021 Nữ 080321002913 

34   Nguyễn Tuấn Kiệt 11/10/2021 Nam 080221007849 

35   Phạm Ngọc Bảo Hân 19/05/2021 Nữ 080321003222 

36   Phạm Nguyễn Gia  Huy 07/12/2021 Nam 080021009127 

37   Phạm Quỳnh ngân  Khánh 06/02/2021 Nữ 080321000599 

38   Phan hào  Quang 07/11/2021 Nam 080022100403 

39   Phan Lý Kim Anh 15/08/2021 Nữ 080321009789 

40   Phan Phúc Thiện 22/09/2021 Nam 080221008833 

41   Phan Trần Minh Khôi 03/05/2021 Nam 080221002936 
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STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 

42   Trần Minh Triết 08/12/2021 Nam 079221037190 

43   Trần Ngọc Hải Đăng 14/01/2021 Nam 093082000010 

44   Trần Ngọc Bảo  Yến 08/11/2021 Nữ 080321003755 

45   Trần Nguyên Bách 10/07/2021 Nam 080221006067 

46   Trần Nguyễn Hồng Ngọc 15/09/2021 Nữ 080321008439 

47   Trần Tấn Phúc 25/08/2021 Nam 082221005163 

48   Trần Thiên  Kim 04/05/2021 Nữ 080321002436 

49   Trương Hoàng Khải 03/01/2021 Nam 080221000220 

50   Trương Nguyễn Đăng Khoa 17/05/2021 Nam 080221003009 

51   Văn Thái  Tường Vy 18/04/2021 Nữ 080321002192 

52   Võ Hải Quân 25/03/2021 Nam 080221001665 

53   Võ Ngọc Tú  Anh 02/11/2021 Nữ 080321008525 

54   Võ Nhật  Đăng Anh  28/11/2021 Nam 080221009091 

 Ghi chú: Trẻ có số mã học sinh là trẻ đã học qua lớp 4-5 tuổi tại Trường 

Mẫu giáo Thuận Thành. Còn trẻ chưa có mã học sinh là mới đăng ký vào học 

năm học 2025-2026. 

 Trên đây là thông báo kết quả trẻ trúng tuyển vào lớp mẫu giáo năm học 

2025-2026 của Trường Mẫu giáo Thuận Thành. Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                     
- Phụ huynh;  

- CB, GV, NV; 

- Lưu VT.   

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Lan 

 

 

 


